1. Tên học phần
: PLC CƠ BẢN
2. Mã học phần
: 3102023030
3. Số tín chỉ        
: 2 (2, 0, 4) 
4. Trình độ          
: Dành cho sinh viên năm thứ 3 
5. Phân bố thời gian

· Lên lớp
: 30 tiết  
· Thực tập phòng thí nghiệm :   0 tiết
· Thực hành 
:  0 tiết
· Tự học                                 : 60 tiết
6. Điều kiện tiên quyết 
: 


PLC cơ bản là học phần lý thuyết chuyên ngành, được giảng dạy vào năm thứ ba, học kì 5 của ngành đào tạo Công Nghệ Kỹ Thuật Điện - Điện Tử. 

Để tiếp thu được nội dung học phần PLC cơ bản, sinh viên phải được trang bị kiến thức học phần:Thực tập Kỹ thuật số.

7. Mục tiêu của học phần

Sau khi hoàn tất học phần, sinh viên đạt được các mục tiêu sau:

· Nắm được cấu tạo và nguyên lí hoạt động của PLC.

· Nắm vững được ngôn ngữ lập trình: cú pháp, lệnh điều kiện, lệnh vòng lặp.

· Biết lập trình theo phương pháp sơ đồ và ngôn ngữ lệnh.

· Có kĩ năng lập trình, biên dịch, download cho PLC.

· Biết thiết kế hệ thống điều khiển dùng PLC trong công nghiệp.

8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần 

Ứng dụng máy tính trong điều khiển công nghiệp, các ngôn ngữ lập trình logic, phương pháp lập trình và ứng dụng cho điều khiển các quá trình công nghiệp.

9. Nhiệm vụ của sinh viên

Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, thi theo qui chế 04/1999/QĐ-BGD&ĐT, qui định 25/2006/QĐ-BGD&ĐT và qui chế học vụ hiện hành của nhà trường 

· Dự lớp: lí thuyết trên 75% , thực hành bắt buộc 100%

· Bài tập: trên lớp, phòng thí nghiệm và ở nhà 

· Dụng cụ và học liệu:

· Khác: Theo yêu cầu của giảng viên

10. Tài liệu học tập 

· Sách, giáo trình chính

[1]. Giáo trình Điều khiển công nghiệp, ĐH Công nghiệp TP.HCM
-
Tài liệu tham khảo
[1]. Tự động hóa với Simatic S7-200, Trung tâm Hợp tác Đào tạo, ĐH Bách Khoa Hà Nội.
[2]. Ian G.Warnock,  Programmable Controllers.

[3]. Omron, Technical Training Course.

[4]. LG Programmable Controller Master- Kseries, LG Industry Systems.. 
11. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên

· Dự lớp:lí thuyết trên 75%, thực hành bắt buộc 100% 

· Thảo luận theo nhóm

· Tiểu luận: không

· Báo cáo thực hành

· Kiểm tra thường xuyên

· Thi giữa học phần 

· Thi kết thúc học phần 

· Khác: theo yêu cầu của giảng viên

12. Thang điểm thi:  Theo học chế tín chỉ
13. Nội dung chi tiết học phần

	TT
	Nội dung
	Số tiết
	Phân bố thời gian
	Ghi chú

	
	
	
	Lí thuyết
	Thực hành
	Tự học
	

	1
	Chương 1: Giới thiệu về PLC
	2
	2
	
	4
	

	2
	Chương 2: Các ngôn ngữ và phương pháp lập trình PLC 
	14
	14
	
	28
	

	3
	Chương 3: Kĩ thuật lập trình và ứng dụng PLC trong điều khiển 
	14
	14
	
	28
	

	
	Tổng
	30
	30
	
	60
	


Ghi chú: 

- Giờ tự học không tính vào tổng số tiết

Chương 1: Giới thiệu về PLC

1.1 Cấu tạo PLC 

1.2 Các thành phần cơ bản 

1.2.1 Cảm biến

1.2.2 Bộ chấp hành 

1.2.3 Cấu hình cứng

1.2.4 Cấu trúc bộ nhớ và cách phân chia bộ nhớ

1.2.5 Vùng dữ liệu và vùng đối tượng

1.2.6 Cổng vào ra mở rộng

1.2.7 Cấu trúc chương trình và cách thực hiện chương trình của PLC.

1.2.8 Phép toán logic: NOT, AND, OR, NAND, NOR, EXCUSIVE-OR

1.2.9 Tổ hợp các phép toán

Chương 2: Các ngôn ngữ và phương pháp lập trình PLC
2.1  Ngôn ngữ lập trình trên PLC 

2.1.1 Phân loại

2.1.2 Phương pháp lập trình trên PLC

2.1.3 Cú pháp lệnh

2.1.4 Toán hạng và giới hạn cho phép

2.2 Tập các lệnh
Chương 3: Kĩ thuật lập trình và ứng dụng PLC trong điều khiển

3.1. Chương trình con

3.1.1 Các hàm biến đổi dữ liệu

3.1.2 Xây dựng cấu trúc vòng lập

3.2. Các lỗi thường gặp trong lập trình

3.3. Ứng dụng

3.3.1. Chương trình điều khiển động cơ tuần tự

3.3.2. Chương trình điều khiển đèn giao thông

3.3.3. Chương trình máy đóng gói sản phẩm

14. Phê duyệt   

                                                            Tp. HCM, ngày    tháng    năm 2015


Tổ trưởng bộ môn








Trưởng đơn vị đào tạo








